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I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Từ câu 1 đến câu 6 được 1,5 điểm: mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	C
	B
	C


Câu 7. (1,0 điểm)
- Học sinh chỉ lựa chọn chính xác mỗi ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
	Khẳng định
	Đúng
	Sai

	a. Số 21 là hợp số, các số còn lại là số nguyên tố.
	
	x

	b. Có hai số nguyên tố và hai số là hợp số trong các số trên.
	x
	

	c. Các số đã cho đều là số lẻ nên đều là số nguyên tố
	
	x

	d. Chỉ có hai số 71 và 103 có hai ước 1 và chính nó nên hai số đó là số nguyên tố
	x
	







\


Câu 8 (0,5 điểm). Cho tam giác đều ABC có cạnh AB bằng 6cm. Chu vi tam giác ABC 
là 18 cm
II.PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	


9
(2,0 điểm)
	
a
	Biểu diễn các số tự nhiên 15; 21 dưới dạng số La Mã:
15 : XV
21: XXI
	
0,25
0,25

	
	b
	Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}
	0,5

	
	c
	Biểu diễn số 2612 trong hệ thập phân là:
2612 = 2.1000 + 6.100 + 1.10 + 2 
[bookmark: _GoBack]         = 2.103 + 6.102 + 1.101 + 2 .100
	
0,5

	
	d
	

Phân số tối giản trong 3 phân số là 
	0,5

	


10
(1,5 điểm)
	1.a
	325.72 + 28.325 + 30 = 325.(72 + 28) + 30
=  325.100	+ 30 
= 32500 + 30= 32530
	0,25

0,25


	
	1.b
	5.8 - 4.(32 – 67 : 66) = 40  - 4.(9 – 6) 		 
=  40  - 4.3 	=  40  - 12 =  28	
	0,25
0,25

	
	
2
	9 + 2.x = 37 : 34
     9 + 2.x = 33 
           2.x = 27
            2.x = 18
               x = 9 .   Vậy x = 9
	

0,25

0,25

	


11
 (1,0 điểm)
	
	
Gọi a là số phần thưởng để cô giáo chủ nhiệm trao trong dịp sơ kết học kì 
Do cô giáo chủ nhiệm muốn chia 24 quyển vở, 48 bút bi và 36 gói bánh thành a phần thưởng 

Nên ta có: .



Mà a nhiều nhất nên a ƯCLN24,48,36.
Ta có . 
Từ đó ƯCLN24,48,36)
Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng.
Trong đó mỗi phần thưởng có:  quyển vở, 

                                                   bút bi, 

                                                   gói bánh.
	

 0,25



0,25


0,25


0,25

	








12
(2,0 điểm)
	




a
	Các cạnh của hình bình hành MNPQ là: MN, NP, PQ, QM
 Các đường chéo của hình bình hành MNPQ là: QN và MP
[image: ]
	0,25
0,25

	
	b
	  Vẽ hình chữ nhật ABCD có một cạnh dài 6cm, một cạnh dài 4cm
	


	
	
	   

  A	                                                           B  

   4cm



 D	                                                          C
                            6cm
	



0,75

	
	c
	Chu vi hình chữ nhật ABCD là: 2.(4+6) = 20 (cm)
	0,5

	
	
	Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 4.6 = 24 (cm2)
	0,25

	13
(0,5 điểm)
	
	
 

Suy ra 2A= 
	
0,25

	
	
	

Do đó 2A – A =. Vậy A = 
	0,25
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